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 DỰ KIẾN DANH SÁCH  KHÓA K40 

Sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 
 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa, 

ngành 

Điểm xét XL 

HB 
Mức cấp (đ) 

Số 

tháng 

Tổng tiền 

(đ) HT RL 

1.  
16A5021290 Phan Toàn Thịnh 12-10-1998 LKT K40 

9.23 XS XS 1,335,000 5 6,675,000 

2.  
16A5021314 Hoàng Thị Trang 15-07-1997 LKT K40 

9.10 XS XS 1,335,000 5 6,675,000 

3.  
16A5021299 Trần Thị Thu Thúy 01-01-1998 LKT K40 

9.03 XS XS 1,335,000 5 6,675,000 

4.  
16A5021195 Nguyễn Hữu Nghĩa 01-12-1998 LKT K40 

8.92 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

5.  
16A5021088 Hoàng Thị Hoa 28-01-1998 LKT K40 

8.89 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

6.  
16A5021186 Phan Thị Nga 20-12-1998 LKT K40 

8.88 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

7.  
16A5021066 Nông Thu Hà 18-03-1997 LKT K40 

8.87 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

8.  
16A5021250 Lê Thị Quỳnh 10-09-1998 LKT K40 

8.87 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

9.  
16A5021062 Hoàng Thị Hà 08-08-1998 LKT K40 

8.86 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

10.  
16A5021188 Đỗ Thị Quỳnh Ngà 30-09-1998 LKT K40 

8.86 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

11.  
16A5021308 Nguyễn Thị Thu Thương 09-11-1998 LKT K40 

8.86 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

12.  
16A5021306 Hồ Thị Thương 26-02-1998 LKT K40 

8.83 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

13.  
16A5021304 Bùi Lệ Thương 12-06-1998 LKT K40 

8.81 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

14.  
16A5021313 Đinh Trần Tiến 02-03-1998 LKT K40 

8.81 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

15.  
16A5021005 Lương Thị Tú Anh 20-10-1998 LKT K40 

8.80 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

16.  
16A5021111 Phan Văn Hùng 25-09-1998 LKT K40 

8.80 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

17.  
16A5021169 Nguyễn Thị Thiên Minh 19-05-1998 LKT K40 

8.80 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

18.  
16A5021009 Trần Thị Vân Anh 05-11-1998 LKT K40 

8.78 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

19.  
16A5011267 Phan Thị Quỳnh Như 25-07-1998 

Luật K40 9.26 XS XS 1,335,000 5 6,675,000 

20.  
16A5011184 Hoàng Thị Lệ 25-09-1998 Luật K40 

9.23 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

21.  
16A5011409 Thân Trọng Ngọc Trâm 09-04-1998 Luật K40 

9.21 XS XS 1,335,000 5 6,675,000 

22.  
16A5011265 Đặng Thị Thúy Như 08-09-1998 Luật K40 

9.19 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

23.  
16A5011125 Lê Thị Hòa 04-01-1996 Luật K40 

9.13 XS XS 1,335,000 5 6,675,000 

24.  
16A5011334 Phạm Văn Thái 23-05-1997 Luật K40 

9.12 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa, 

ngành 

Điểm xét XL 

HB 
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Tổng tiền 

(đ) HT RL 

25.  
16A5011005 Hoàng Thị Tú Anh 28-08-1997 Luật K40 

9.08 XS XS 1,335,000 5 6,675,000 

26.  
16A5011370 Lê Mai Anh Thư 06-01-1998 Luật K40 

9.08 XS XS 1,335,000 5 6,675,000 

27.  
16A5011186 Nguyễn Thị Trúc Li 08-10-1998 Luật K40 

9.04 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

28.  
16A5011237 Đặng Thị Thủy Ngân 09-09-1998 Luật K40 

9.04 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

29.  
16A5011517 Trần Thị Phương Thảo 12-12-1996 Luật K40 

9.03 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

30.  
16A5011400 Nguyễn Thị Trang 24-07-1998 Luật K40 

9.02 XS XS 1,335,000 5 6,675,000 

31.  
16A5011332 Nguyễn Trung Thành 03-02-1997 Luật K40 

9.02 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

32.  
16A5011450 Nguyễn Thị Yến 08-09-1998 Luật K40 

9.01 XS XS 1,335,000 5 6,675,000 

33.  
16A5011183 Đỗ Thị Mỹ Lệ 26-07-1998 Luật K40 

9.01 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

34.  
16A5011048 Phan Thị Thùy Dung 29-03-1998 Luật K40 

8.99 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

35.  
16A5011216 Trần Thị Diệu Ly 09-12-1998 Luật K40 

8.99 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

36.  
16A5011312 Phan Thị Minh Quỳnh 27-12-1998 Luật K40 

8.98 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

37.  
16A5011232 Trương Xuân Nam 02-12-1997 Luật K40 

8.98 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

38.  
16A5011243 Trà Thị Mỹ Ngọc 02-02-1998 Luật K40 

8.98 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

39.  
16A5011281 Ngô Hữu Phúc 15-03-1996 Luật K40 

8.97 XS Giỏi 1,335,000 5 6,675,000 

40.  
16A5011342 Nguyễn Thị Phương Thảo 25-10-1996 Luật K40 

8.97 XS Giỏi 1,335,000 5 6,675,000 

41.  
16A5011467 Trần Thị Dương 21-03-1998 Luật K40 

8.97 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

42.  
16A5011264 Y Nhung 03-05-1998 Luật K40 

8.94 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

43.  
16A5011405 Phạm Thị Thùy Trang 29-06-1997 Luật K40 

8.93 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

44.  
16A5011426 Nguyễn Lê Uyên 24-03-1997 Luật K40 

8.93 XS Giỏi 1,335,000 5 6,675,000 

45.  
16A5011193 Dương Ngọc Linh 18-08-1997 Luật K40 

8.92 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

46.  
16A5011383 Bùi Thị Thủy Tiên 16-07-1998 Luật K40 

8.92 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

47.  
16A5011058 Hoàng Minh Dương 02-01-1998 Luật K40 

8.90 Giỏi Giỏi 1,125,000 5 5,562,500 

 

  

 


